
       UBND TỈNH AN GIANG
     SỞ TÀI CHÍNH

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 1220/STC-GCS                                    An Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024
               

V/v Báo cáo danh mục 
tài sản cố định đặc thù

 

Kính gửi : 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo;
- Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không 
tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Thực hiện Công văn số 1088/VPUBND-KTTH ngày 08/3/2024 của Văn 
phòng UBND tỉnh về việc xây dựng các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản 
lý, sử dụng tài sản công. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành danh mục tài sản 
cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang; Sở Tài chính đề nghị 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo; Sở, Ban, 
Ngành cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) và UBND huyện, 
thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) báo cáo danh mục tài sản đặc 
thù; cụ thể như sau:

1. Quy định tài sản cố định đặc thù:
a) Tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2023/TT-BTC quy định: “c) 

Tài sản cố định đặc thù là những tài sản không xác định được chi phí hình thành 
hoặc không đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về 
hiện vật (như: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử 
được xếp hạng, tài liệu cổ, tài liệu quý hiếm...), tài sản cố định là thương hiệu của 
đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý đối với những tài sản quy 
định tại điểm này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành Danh mục tài sản cố định 
đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo 
Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) để thống 
nhất quản lý.”

b) Tại Điều 8 Thông tư số 23/2023/TT-BTC quy định nguyên giá tài sản cố 
định đặc thù: “Nguyên giá tài sản cố định đặc thù quy định tại điểm c khoản 1 
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Điều 4 Thông tư này được xác định theo giá quy ước. Giá quy ước của một tài 
sản cố định đặc thù được xác định là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).”

2. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp huyện 
rà soát, đối chiếu với báo cáo kiểm kê tài sản cố định đặc thù và tên các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để lập báo cáo danh mục theo Phụ lục 
đính kèm Công văn này.

3. Thời gian gửi về Sở Tài chính (phòng Quản lý Giá - Công sản) trước 
ngày 31/5/2024.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp huyện 
quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP;
- Ban Giám đốc;
- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính;
- Lưu: VT, PGCS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Bình
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ

(Kèm theo Công văn số 1220 /STC-GCS ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Sở Tài chính)
STT DANH MỤC 

I Tài sản đặc biệt trong lĩnh vực Văn hóa vật thể
a Di tích cấp quốc gia đặc biệt
1 Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
2 …
b Di tích cấp quốc gia
1 ………
c Di tích cấp tỉnh
1 …….…
d Di tích được xếp hạng khác (nếu có)
1 …….

II Cổ vật, hiện vật trưng bày trong Bảo tàng …(tên Bảo tàng)

a Nhóm cổ vật, hiện vật kim loại
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
b Nhóm chất liệu nhựa
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
c Nhóm chất liệu thủy tinh
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
d Nhóm chất liệu mộc
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
e Nhóm chất liệu vải
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
f Nhóm chất liệu giấy
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
g Nhóm phim ảnh
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
h Nhóm chất liệu da
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
i Nhóm chất liệu xương
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
j Nhóm chất liệu gốm
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
k Nhóm chất liệu đất, đá
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
l Nhóm chất liệu khác
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)

III Cổ vật, hiện vật trưng bày trong Khu di tích ….(tên Khu 
di tích)
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STT DANH MỤC 
a Nhóm cổ vật, hiện vật kim loại
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
b Nhóm chất liệu nhựa
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
c Nhóm chất liệu thủy tinh
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
d Nhóm chất liệu mộc
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
e Nhóm chất liệu vải
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
f Nhóm chất liệu giấy
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
g Nhóm phim ảnh
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
h Nhóm chất liệu da
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
i Nhóm chất liệu xương
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
j Nhóm chất liệu gốm
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
k Nhóm chất liệu đất, đá
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
l Nhóm chất liệu khác
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)

IV Tài liệu cổ
a Nhóm cổ vật, hiện vật kim loại
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
b Nhóm chất liệu nhựa
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
c Nhóm chất liệu thủy tinh
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
d Nhóm chất liệu mộc
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
e Nhóm chất liệu vải
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
f Nhóm chất liệu giấy
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
g Nhóm phim ảnh
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
h Nhóm chất liệu da
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)



5

STT DANH MỤC 
i Nhóm chất liệu xương
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
j Nhóm chất liệu gốm
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
k Nhóm chất liệu đất, đá
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
l Nhóm chất liệu khác
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
V Tài liệu quý hiếm
a Nhóm cổ vật, hiện vật kim loại
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
b Nhóm chất liệu nhựa
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
c Nhóm chất liệu thủy tinh
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
d Nhóm chất liệu mộc
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
e Nhóm chất liệu vải
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
f Nhóm chất liệu giấy
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
g Nhóm phim ảnh
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
h Nhóm chất liệu da
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
i Nhóm chất liệu xương
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
j Nhóm chất liệu gốm
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
k Nhóm chất liệu đất, đá
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)
l Nhóm chất liệu khác
1 …ghi rõ tên; kích thước, niên đại (nếu có)

VI Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập không xác 
định được chi phí hình thành 

1 Tên đơn vị…

VII Đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp huyện có ý 
kiến bổ sung (nếu có)

1 ……..
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